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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự chủ và tự học  T Nhân ái
 Em đi học đủ đều. Tủ cá nhân và bàn của em luôn gọn 
gàng và ngăn nắp. Em có thái độ học tập chủ động và 
tích cực. Em là một cậu bé tốt bụng vì em luôn biết 
quan tâm và giúp đỡ bạn/ Thầy cô trong học tập và sinh 
hoạt. 

 T Giao tiếp và hợp tác  T Chăm chỉ

 T Giải quyết vấn đề và sáng tạo  T Trung thực

 T Yêu nước  T Trách nhiệm

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Kỹ năng đọc, đọc hiểu  Mức 2 Ôn tập số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên

 Mức 2 Bố cục đoạn văn 5 câu. Ôn tập tranh luận có lí lẽ  Mức 2 Ôn tập phân số và các phép tính với phân số

 Mức 2 Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ, đại từ  Mức 3 Phân số thập phân

 Mức 2 Đọc mở rộng/ Nghe - ghi: Tóm tắt truyện, bản tin  Mức 2 Cộng, trừ hai phân số khác mẫu số 

 Mức 2 Viết bài văn kể chuyện sáng tạo; báo cáo công việc  Mức 3 Hỗn số

 Mức 2 Luyện tập thành ngữ, tục ngữ

Em đọc và thực hiện được một số câu hỏi cơ bản của bài. Em xác định 
được một số danh từ, động từ, tính từ có trong câu/đoạn văn. Khi viết 
văn kể chuyện sáng tạo, em cần tập trung làm rõ sự sáng tạo ở một 
hoặc hai sự việc diễn ra, để làm nổi bật các chi tiết được sáng tạo. Em 
chú ý đọc kĩ yêu cầu đề bài trước khi làm. 

Em thực hiện khá tốt các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, phân số và 
số tự nhiên. Em biết cách chuyển đổi hỗn số sang phân số thập 
phân và ngược lại. Em cần dành thêm thời gian rèn luyện các dạng 
toán giải đã học; chú ý đọc, phân tích kĩ dữ liệu đề bài để tìm ra 
hướng giải hợp lí. Nhớ làm bài cẩn thận hơn em nhé!

TIẾNG ANH KHOA - SỬ - ĐỊA

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 2 Kĩ năng tìm kiếm thông tin

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 2 Kĩ năng làm việc nhóm

Em hiền, lễ phép, luôn cố gắng trong học tập và hoàn thành khá tốt 
các bài tập được giao. Em nghe và nhận diện được từ vựng trong Unit 
1: Travel in the City và Unit 2: The Seasons qua hình ảnh, âm thanh và 
định nghĩa đơn giản. Em cần lưu ý sử dụng đúng dạng động từ khi 
thực hiện bài tập về thì hiện tại hoàn thành.

 Mức 2 Đất (Thành phần và vai trò; ô nhiễm, xói mòn và bảo vệ môi trường đất)

 Mức 2 Hỗn hợp và dung dịch

 Mức 2 Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca 

 Mức 2 Thiên nhiên và biển, đảo Việt Nam

Mức 3 Vận dụng T Tốt Em tạo được các hỗn hợp, dung dịch từ các nguyên liệu có sẵn. Em 
hiểu được quy trình tách muối ra khỏi dung dịch. Em nêu được một 
số đặc điểm nổi bật về địa hình của Việt Nam. Em quý trọng biểu 
tượng thiêng liêng của dân tộc và thể hiện rõ thông qua thái độ tôn 
trọng khi thực hiện chào cờ. Em đọc thêm sách để khắc sâu kiến 
thức bài học.

Mức 2 Thông hiểu K Khá

Mức 1 Nhận biết Đ Đạt

Mức 0 Chưa đạt / 
không tham gia C Cần cố gắng


